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1 Công ty TNHH Daibiru CSB
Tòa nhà Corner Stone, số 16 phố Phan Chu Trinh, 

phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          600 EVNHN

2
Chi nhánh Công ty TNHH XNK Liên

Thái Bình Dương - Hà Nội

24 Hai BàTrưng,phườngHoànKiếm,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          660 EVNHN

3

Ngân hàng ThươngmạiCổphầnKỹ

thươngViệtNam (Tòa tháp

Techcombank)

Số6 QuangTrung,phườngCửaNam, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          906 EVNHN

4
Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn

Thống nhất Metropole

Số15NgôQuyền,phườngHoànKiếm,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.568 EVNHN

5 Công ty TNHH S.A.S. - CTAMAD
Số44BLý ThườngKiệt,phườngCửaNam,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Khách sạn      1.254 EVNHN

6 Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198
Số198 TrầnQuangKhải,phườngHoànKiếm,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          859 EVNHN

7
Côngty TNHH MộtThànhViên Vắcxin

và Sinh phẩm số 1

Số1 Yersin,phườngHai BàTrưng,thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất thuốc, 

hóa liệu, dược 

liệu

      1.020 EVNHN

8
Côngty TNHH VậnhànhVincom Retail -

Long Biên

Tòa nhà Tòa nhà Symphony,đườngChu Huy

Mân, KĐTsi, phườngPhúcLợi,thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.772 EVNHN

9 Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza
Số84 TrầnNhân Tông, phườngHai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          674 EVNHN

10 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
Số243AĐêLa Thành,phườngLáng, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          576 EVNHN

11 Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Số54LiễuGiai, phườngNgọcHà, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       5.764 EVNHN

12

Côngty cổphầnTưvấnĐầutưvàĐầutư

ViệtNam (Vinhomes Metropolis Liễu

Giai)

Số29LiễuGiai, phườngNgọcHà, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          635 EVNHN
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13
Công ty cổphầnTwin-Peaks (Capital

Place)

Tầng32, tháp 2, tòa nhà Capital Place- Số29

Liễu Giai, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.562 EVNHN

14
Công ty TNHH Quảnlý nợvà Khai thác

tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội

Số3LiễuGiai, phườngGiảngVõ, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.074 EVNHN

15
TổngCôngty cổphầnBia rượunướcgiải

khát Hà Nội - Nhà máy Hoàng Hoa Thám

Số183phốHoàngHoa Thám,phườngNgọcHà,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất bia và 

mạch nha ủ men 

bia

      1.085 EVNHN

16
Trung tâmHạtầngmạngmiềnBắc- Chi

nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng

Số5 ngõ Simco,28 đườngPhạmHùng,phường

Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          822 EVNHN

17
Công ty cổphầnVincom Retail (Trung

tâm thương mại Vincom Plaza Skylake)

Khu đôthịmớiCầuGiấy,phườngCầuGiấy,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          529 EVNHN

18
Côngty cổphầnĐầutư& PháttriểnBất

động sản VN Gateway

Tầng4 ThápA, 88 LángHạ,phườngLáng,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          668 EVNHN

19 Công ty TNHH Global Toserco
Số40 Cát Linh, phườngÔ ChợDừa,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          853 EVNHN

20
Công ty TNHH MTV ĐầutưvàThương

mại The Garden

Tầng2 TTTM The Garden,KĐTThe Manor

đườngMễTrì, phườngTừLiêm, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.330 EVNHN

21 Tổng Công ty Hạ tầng mạng
Số30PhạmHùng, phườngTừLiêm, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.531 EVNHN

22
Công ty TNHH ThươngmạiTrầnHồng

Quân

Số36 Lê ĐứcThọ,phườngTừLiêm, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.197 EVNHN

23
Côngty cổphầnXâylắpvàDịchvụSông

Đà

Sốnhà A86 TT9, KĐTmớiVănQuán - Yên

Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.064 EVNHN

24
Công ty TNHH Quảnlý Khách sạn-

Bitexco

Số8 ĐỗĐứcDục,phườngTây Mỗ,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       2.338 EVNHN

25 Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ
Số51, ngõ 258, phốTân Mai, phườngHoàng

Mai, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          601 EVNHN

26 Công ty cổ phần Nhôm Đô ThànhKCN vừa và nhỏ, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất các cấu 

kiện kim loại
      3.675 EVNHN

27 Công ty TNHH Lixil Việt NamThôn Yên Bình, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất gốm sứ      1.360 EVNHN
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28 Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống
Số452LạcLong Quân,phườngTây Hồ,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất nước 

sạch sinh hoạt
      4.137 EVNHN

29 Công ty TNHH Điện Stanley Việt NamXã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      4.557 EVNHN

30
Côngty TNHHĐầutưvà Pháttriểnđôthị

Gia Lâm (Tòa nhà Tòa nhà Vinfast)

Tòa Tòa nhà Vinfast, KĐTVinhomes Ocean

Park, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          573 EVNHN

31
Côngty TNHH Dịchvụvậntảisinh thái

Vinbus

Số7, đườngBằngLăng1, KĐTVinhomes

Riverside, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       2.127 EVNHN

32 Công ty cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu
P722,tầng7, tòa nhà HITC, 239 đườngXuân

Thủy, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Kinh doanh dịch 

vụ viễn thông 

không có hạ 

tầng mạng

      1.423 EVNHN

33 Công ty cổ phần Thép Gia Trung
Lô CN8 CCNvừavànhỏNguyênKhê, xã Phúc

Thịnh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Đúc sắt, thép      3.713 EVNHN

34 Công ty cổ phần Miza
CCN NguyênKhê, xã PhúcThịnh,thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất giấy      2.332 EVNHN

35 Công ty cổ phần Xích líp Đông AnhSố 11, Tổ 47, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Gia công cơ khí 

và tráng phủ 

kim loại

      1.510 EVNHN

36 Công ty TNHH IKI Cast Việt NamKCN Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện máy móc, 

thiết bị

      1.259 EVNHN

37 Công ty TNHH Thép An Khánh Khu Thủy Lợi 2, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Gia công cơ khí 

và tráng phủ 

kim loại

      6.986 EVNHN

38
Công ty TNHH Tamron Optical (Việt

Nam)

Lô 69B và 70A, KCN NộiBài, xã SócSơn,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện, sản phẩm 

thiết bị quang 

học

      3.069 EVNHN

39 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài
CảnghàngkhôngquốctếNộiBài, xã NộiBài,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng

Cảng hàng 

không
      4.334 EVNHN



 Tiêu thụ 

NL quy 

đổi 
 (TOE)  

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực
Ngành nghề 

sản xuất
Ghi chú

40
Côngty TNHH Tenma(HCM) ViệtNam-

Chi nhánh Hà Nội

Lô 88 (Khu A), KCN NộiBài, xã SócSơn,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất vỏ 

nhựa
      1.245 EVNHN

41 Công ty TNHH Yamaha Motor Việt NamThôn Bình An, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất ô tô, xe 

máy
      1.604 EVNHN

42 Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 17Thôn Cả, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Gia công cơ khí 

và tráng phủ 

kim loại

      1.736 EVNHN

43 Công ty cổ phần Syrena
Số51đườngXuânDiệu,phườngTâyHồ,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.387 EVNHN

44
Côngty PháttriểnDu lịchHữuhạnLàng

Nghi Tàm

Số5phốTừHoa,phườngQuảngAn, phườngTây

Hồ, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          745 EVNHN

45 Công ty TNHH Biệt Thự Vàng
Số2 đườngTâyHồ,phườngTâyHồ,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          769 EVNHN

46 Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội
Số272Võ Chí Công,phườngPhúThượng,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà     10.241 EVNHN

47
Công ty Liên doanhTNHH BerjayaHồ

Tây

K5 Nghi Tàm, phườngTây Hồ,thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          850 EVNHN

48 Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội
Lô 3.7CCđườngLê VănLương,phườngThanh

Xuân, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          730 EVNHN

49 Công ty cổ phần FPT
Số10 phốPhạmVănBạch,phườngCầuGiấy,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          607 EVNHN

50
Công ty cổphầnTậpđoànCông nghệ

CMC

CMC Tower, số11 PhốDuy Tân, phườngCầu

Giấy, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất phần 

mềm
      2.853 EVNHN

51 Công ty cổ phần Viễn thông FPT
Số17phốDuy Tân,phườngCầuGiấy,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.000 EVNHN

52
Công ty TNHH Khách sạnGrand Plaza

Hà Nội

Số117đườngTrầnDuyHưng,phườngYên Hòa,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       3.304 EVNHN

53

Trung tâm Quảnlý, Điềuhành mạng

(NOC) - Chi nhánhTổngCông ty Viễn

thông Mobifone

Số1 PhạmVănBạch,phườngYên Hòa, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.506 EVNHN
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54
Côngty TNHH TrungtâmThươngmạivà

Nhà ở Hà Nội

Tầng9, Tòa nhàIndochinaPlazaHàNội,số241

đườngXuânThủy,phườngCầuGiấy,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.828 EVNHN

55
Trung tâmQuảnlý và Kinh doanhDịch

vụ - Chi nhánh Công ty cổ phần PVI

Tòa nhà PVI, Lô VP2, phốPhạmVănBạch,

phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.063 EVNHN

56
Công ty TNHH MộtThành Viên Aon

Vina

KeangnamHanoi Tower, Khu E6KĐTmớiCầu

Giấy, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          996 EVNHN

57

Côngty Côngnghệthôngtin VNPT - Chi

nhánhTậpđoànBưuchính Viễnthông

Việt Nam

Số57 HuỳnhThúc Kháng,phườngLáng, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.309 EVNHN

58
TậpđoànCôngnghiệp- ViễnthôngQuân

đội

Lô D26 Khu đôthịmớiCầuGiấy,phườngYên

Hòa, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          678 EVNHN

59 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Số18 Lê VănLương,phườngYên Hòa, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          558 EVNHN

60
Công ty TNHH ThươngmạiQuốctếvà

Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long

222TrầnDuyHưng,phườngYên Hòa,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.597 EVNHN

61 Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội
93 đườngLĩnhNam,phườngTươngMai, thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất dệt      1.770 EVNHN

62
Công ty cổphầnĐầutưPháttriểnMôi

trường SFC Việt Nam

Số83A phốLý ThườngKiệt,phườngCửaNam,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.958 EVNHN

63
Công ty TNHH Phụtùng Xe máy - Ôtô

Goshi - Thăng Long

Số134phốSàiĐồng,tổ15,phườngViệtHưng,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất phụ 

tùng xe máy, ô 

tô

      3.250 EVNHN

64
Chi nhánhCôngty cổphầnBấtđộngsản

Việt - Nhật tại Long Biên

Trung tâm thương mại Gia Thụy, khu X2, phường 

Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          714 EVNHN

65 Công ty cổ phần Savico Hà Nội
Số7 vàsố9NguyễnVănLinh, tổ17,phườngBồ

Đề, thành phố Hà Nội, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.488 EVNHN

66 Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Him Lam
Tầng21 Capital Tower,số109TrầnHưngĐạo,

phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       4.448 EVNHN

67
Công ty cổphầnTậpđoànĐầutưViệt

Nam

Số7, đườngBằngLăng1, KĐTVinhomes

Riverside, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          832 EVNHN
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68
Côngty TNHH KhuônđúcTsukubaViệt

Nam

Lô A6 đườngCôngNghiệp4, KCN SàiĐồngB,

phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất khuôn 

đúc sắt, thép
      1.705 EVNHN

69 Công ty cổ phần Nhựa Hà NộiTổ 12, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất nhựa 

xây dựng, nhựa 

kỹ thuật

      1.362 EVNHN

70 Công ty TNHH Cao su Inoue Việt NamThôn Phú Nhi, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất các sản 

phẩm từ cao su
      3.121 EVNHN

71
Côngty TNHH AeonMall ViệtNam- Cơ

sở Long Biên

Số27đườngCổLinh, phườngLong Biên, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       4.437 EVNHN

72
Côngty TNHH Mộtthànhviênnướcsạch

Hà Đông

Số2A phốNguyễnTrãi, phườngQuangTrung,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất nước 

sạch
      1.169 EVNHN

73
Công ty TNHH GSK ViệtNam - Chi

nhánh Hà Nội I

Lô số6 - KCN PhúNghĩa,xã PhúNghĩa,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất máy 

móc thiết bị
      1.310 EVNHN

74 Công ty cổ phần Xi măng Sài SơnThôn Nam Sơn, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất xi 

măng, thạch cao
    16.900 EVNHN

75 Công ty cổ phần VicostoneKCN Hòa Lạc, xã Hòa Thạch, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất đá 

thạch anh
      2.043 EVNHN

76
Công ty TNHH Young Fast

Optoelectronics (Việt Nam)

Lô CN8, KCN ThạchThất- QuốcOai, xã Tây

Phương, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      2.843 EVNHN

77 Công ty TNHH URC Hà Nội
Lô CN 2.2 KCN ThạchThất- QuốcOai, xã Tây

Phương, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất đồ 

uống không cồn, 

nước khoáng

      2.243 EVNHN

78 Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam
Lô CN9, KCN ThạchThất- QuốcOai, xã Tây

Phương, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
    40.660 EVNHN

79
Côngty cổphầnTậpđoànPhượngHoàng

Xanh A&A

Số167phốHoàngNgân,phườngYên Hòa,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          632 EVNHN

80 Công ty TNHH Viettel - CHT
Khu TT, khu côngnghệcao HòaLạc,xãThạch

Hòa, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       2.773 EVNHN
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81 Công ty TNHH Hanwha Aero Engines

Lô CN1-02B-4-8 KCN công nghệcao 1, khu

côngnghệcao HòaLạc,xã HòaLạc,thànhphố

Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất bộ 

phận, linh kiện 

máy bay

      4.602 EVNHN

82
Côngty TNHH Viettel - CHT (Trungtâm

dữ liệu IDC-Viettel)

Khu côngnghệcaoHòaLạc,xã HòaLạc,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       2.773 EVNHN

83

Công ty Quảnlý tài sảnViettel - Chi

nhánhTậpđoànCôngnghiệpViễnthông

Quân đội

Tầng2 Tháp A, tòa nhà The Light, đườngTố

Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.269 EVNHN

84
Chi nhánhCôngty TNHH Nướcgiảikhát

Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội

Km17 quốclộ1A, xã HồngVân, thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất đồ 

uống không cồn, 

nước khoáng

      3.498 EVNHN

85 Công ty liên doanh TNHH Crown Hà Nội
Km24quốclộ1, xãThượngPhúc,thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất lon 

nhôm 2 mảnh và 

nút khoén

      2.343 EVNHN

86
Công ty cổphầnGiấyvà Bao bì Việt

Thắng

CCN Hà Bình Phương,xã ThượngPhúc, thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất bao bì 

giấy, giấy, bột 

giấy

      1.057 EVNHN

87
Công ty TNHH MộtThành Viên SINO

Việt Nam

CCN Liên Phương,xãHồngVân, thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất dây 

cáp, sợi cáp 

quang học

      2.399 EVNHN

88
Công ty TNHH Sảnxuấtvà Thươngmại

Hải Long

TiểukhuMỹLâm, xã PhúXuyên, thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất kính 

thủy tinh
      2.531 EVNHN

89
Nhà máy SảnxuấtBao bì - Công ty cổ

phần Đại Hữu

CCNQuấtĐộng,xãThượngPhúc,thànhphốHà

Nội(Địachỉtrụsở:Xóm Đồng,thônVănĐiển,

phường Yên Sở, TPHN)

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất bao bì 

các loại
      1.314 EVNHN

90 Công ty cổ phần Tân HưngXã Hồng Vân, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất bao bì 

nhựa
      1.124 EVNHN

91
Chi nhánhCôngty cổphầnSữaQuốctế-

Nhà máy sữa quốc tế Ba Vì
Thôn Đức Thịnh, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Chế biến sữa      3.083 EVNHN

92
Côngty TNHH MộtThànhViên SơnHà

SSP Việt Nam

Lô D, CụmCôngnghiệpThịtrấnPhùng,xãĐan

Phượng, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất cấu 

kiện kim loại
      2.847 EVNHN
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93 Công ty cổ phần Giấy Vạn Điểm
TổdânphốGiấyvàCơkhí, xã PhúXuyên,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất giấy, 

bột giấy, bìa
      1.319 EVNHN

94 Công ty cổ phần Đồng Phát
Lô CN4, KCN ThạchThất,xã QuốcOai, thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất sợi      1.823 EVNHN

95
Công ty TNHH MTV Thuốclá Thăng

Long

Số235đườngNguyễnTrãi,phườngThanhXuân,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất thuốc 

lá
      3.258 EVNHN

96 Công ty TNHH Vietnergy
Lô CN2, KCN ThạchThất- QuốcOai, xãQuốc

Oai, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất tấm pin 

mặt trời
      1.706 EVNHN

97 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam
CCN Thanh Oai, xã Bình Minh, thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất dụng 

cụ y tế, nha khoa
      2.466 EVNHN

98
Công ty cổphầnXi măngTiên SơnHà

Tây
Thôn Phú Dư, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất xi 

măng, clinker, 

vật liệu xây 

dựng

      1.717 EVNHN

99
TrungtâmhạtầngIDC - Chi nhánhCông

ty Công nghệ Thông tin VNPT

TòanhàInternetlô 2A, làngquốctếThăngLong,

phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          839 EVNHN

100
Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega

Market Việt Nam tại thành phố Hà Nội

ĐườngPhạmVănĐồng,phườngNghĩaĐô,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng

Trung tâm 

thương mại
         683 EVNHN

101
Côngty cổphầnTậpđoànGangthépHàn

Việt

CCNQuấtĐộng,xãThượngPhúc,thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất các sản 

phẩm từ kim 

loại

      7.690 EVNHN

102
Công ty cổphầnBóng đènPhíchnước

Rạng Đông

Số87, 89 phốHạĐình,phườngThanh Xuân,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất thiết bị 

điện chiếu sáng
      1.825 EVNHN

103
TổngCông ty Hàng không ViệtNam

VNA

Số200NguyễnSơn,phườngBồĐề,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng

Dịch vụ hàng 

không
         668 EVNHN

104

Côngty cổphầnTưvấnđầutưvàĐầutư

ViệtNam (TTTM Vincom Center Bà

Triệu)

191 BàTriệu- 114 Mai HắcĐế,phườngHai Bà

Trưng, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          605 EVNHN

105
Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times 

City

458phốMinh Khai,phườngVĩnhTuy, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       7.632 EVNHN
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106
TổngCôngty Đầutư& PháttriểnNhàHà

Nội

Số34 phốHai Bà Trưng,phườngHoànKiếm,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          619 EVNHN

107

TrungtâmMạnglướiMobifoneMiềnBắc

- Chi nhánhTổngCông ty Viễnthông

Mobifone

Số811AGiảiPhóng,phườngHoàngMai, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.041 EVNHN

108
Công ty cổphầnHạtầngViễnthông

CMC

CMC Tower, số11 PhốDuy Tân, phườngCầu

Giấy, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          973 EVNHN

109
TổngCông ty MạnglướiViettel - Chi

nhánh (Tổng trạm Pháp Vân)

Số1 caotốcPhápVân - CầuGiẽ,phườngĐịnh

Công, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.072 EVNHN

110 Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Lô D26, Khu đôthịmớiCầuGiấy,phườngYên

Hòa , thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          678 EVNHN

111

Nhà máy SảnxuấtBao bì BạtnhựaTú

Phương- Chi nhánhCôngty cổphầnTập

đoàn hóa chất

Thôn Phú Thụy, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất bao bì 

nhựa
      1.707 EVNHN

112
ĐịađiểmKinh doanhViettel - CHT tại

Phòng máy Pháp Vân

Tòa nhà Viettel PhápVân, KM1, CaotốcPháp

Vân - CầuGiẽ,phườngHoàngLiệt,thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          851 EVNHN

113
Trung tâm thươngmạiVincom Mega

Mall Royal City

72A NguyễnTrãi, phườngThanh Xuân, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng

Trung tâm 

thương mại
      5.442 EVNHN

114
Côngty TNHH SảnxuấtNhựaViệtNhật

(cơ sở Dân Hòa)

Thôn CanhHoạch,xã Dân Hòa, thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất sản 

phẩm từ nhựa
      1.355 EVNHN

115
Côngty TNHH SảnxuấtNhựaViệtNhật

(cơ sở Quảng Phú Cầu)

Thôn QuảngNguyên,xã ỨngThiên, thànhphố

Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất sản 

phẩm từ nhựa
      1.010 EVNHN

116
Công ty Liên doanh Khách sạnTrách

nhiệm hữu hạn Hà Nội Hotel

D8 GiảngVõ, phườngGiảngVõ, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          606 EVNHN

117 Viện Dầu khí Việt Nam
Số167phốTrungKính, phườngYên Hòa, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          825 EVNHN

118

Chi nhánh Công ty TNHH Samsung

ElectronicsViệtNamtạiHà Nội(Trung

tâm R&D)

Lô B1CC3thuộcDựánKhu TrungtâmKĐTTây

HồTây,đườngHoàngMinh Thảo,phườngXuân

Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       3.093 EVNHN

119
Công ty cổphầnđầutưbấtđộngsản

Hapulico

Số1 NguyễnHuy Tưởng,phườngThanhXuân ,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       2.483 EVNHN
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120 Nhà máy In tiền Quốc gia
Số30 đườngPhạmVănĐồng,phườngDịch

Vọng , thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất tiền      1.802 EVNHN

121
Công ty TNHH nhà máy Bia Heineken

Việt Nam - Hà Nội

Km15+500,đường427,xãHồngVân, thànhphố

Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất bia và 

mạch nha ủ men 

bia

      1.404 EVNHN

122 Bệnh viện Nhi Trung ương
Số18 ngõ 879ĐườngLa Thành,phườngGiảng

Võ, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.370 EVNHN

123 Tòa nhà Techcombank khu vực Cầu Giấy
TòaC5số119TrầnDuyHưng,phườngYênHòa,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          610 EVNHN

124 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
207 đườngGiảiPhóng,phườngHai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.185 EVNHN

125
Công ty TNHH BệnhviệnViệtPhápHà

Nội

Số1 PhươngMai, phườngKim Liên, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         697 EVNHN

126

Chi nhánhAlmaz - Côngty cổphầnĐầu

tưvà PháttriểnđôthịSài Đồng(Long

Biên)

ĐườngHoa Lan, KĐTsinh thái Vinhomes

Riverside, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          529 EVNHN

127
Côngty cổphầnChănnuôi C.PViệtNam

- Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội

Trung tâmgiốngmàu, xã Xuân Mai, thànhphố

Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất thức ăn 

gia súc, gia cầm, 

tôm cá

      1.702 EVNHN

128 Công ty TNHH Tân Mỹ
Số77 Lê VănHưu,phườngHai BàTrưng,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          942 EVNHN

129 Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Cổngsố1, đạilộThăngLong,phườngTừLiêm,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          848 EVNHN

130
Côngty TNHH ĐầutưBấtđộngsảnHòa

Bình

Số1-2 phốThái Hà, phườngÔ ChợDừa,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          545 EVNHN

131 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Số18 LángHạ,phườngGiảngVõ, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          821 EVNHN

132
Côngty cổphầnDịchvụThươngmạivà

Bất động sản Handico 6

Tầng6A, tòa nhàhỗnhợp,lô đấtC1, đườngLê

VănLương,phườngThanhXuân, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          628 EVNHN
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133

Chi nhánhCôngty cổphầnBệnhviệnđa

khoaQuốctếVinmec - BệnhviệnĐKQT

Vinmec Times City

Số458 Minh Khai, phườngVĩnhTuy, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      2.788 EVNHN

134
Công ty cổphầnđầutưXây dựngvà

Thương mại Khang Phong

Số59 QuangTrung,phườngHai BàTrưng,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          575 EVNHN

135 Công ty cổ phần Vinhomes

Tòa nhà Tòa nhà Symphony,đườngChu Huy

Mân,KĐTsinhtháiVinhomesRiverside,phường

Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          613 EVNHN

136 Công ty cổ phần Daeha
360 đườngKim Mã, phườngGiảngVõ, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.828 EVNHN

137
NgânhàngthươngmạicổphầnViệtNam

Thịnh Vượng

Số89phốLángHạ,phườngLáng, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          622 EVNHN

138

TổngCông ty MạnglướiViettel - Chi

nhánh TậpđoànCông nghiệp- Viễn

thông Quân đội

Lô B1C, CụmSXTTCN&CNN, phườngCầu

Giấy, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Lưu trữ dữ liệu      9.684 EVNHN

139 Công ty cổ phần Viễn Thông CMC
CMC Tower, số11 PhốDuy Tân, phườngCầu

Giấy, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       2.853 EVNHN

140
Công ty TNHH Mộtthành viên Thoát

nước Hà Nội

Số65, phốVân Hồ3, phườngHai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Thoát nước và 

xử lý nước thải
      1.383 EVNHN

141 Công ty TNHH Thời trang Star
Lô CN-B4,KCN PhúNghĩa,xã PhúNghĩa,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Giặt là, làm sạch 

các sản phẩm 

dệt và lông thú

      1.641 EVNHN

142

Chi nhánhCôngty cổphầnchănnuôi C.P

ViệtNam - Nhà máychếbiếnsảnphẩm

thịt tại Hà Nội

Lô CN-B3,KCN PhúNghĩa,xã PhúNghĩa,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Chế biến, bảo 

quản thịt và các 

sản phẩm từ thịt

      2.121 EVNHN

143 Công ty cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm
Tiểukhu Đường,xã Phú Xuyên, thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Bán buôn thực 

phẩm
      1.073 EVNHN

144 Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật
Số31NguyễnThiệp,phườngHoànKiếm,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất các sản 

phẩm từ cao su 

và nhựa các loại

      1.355 EVNHN

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/giat-la-lam-sach-cac-san-pham-det-va-long-thu-9620
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/giat-la-lam-sach-cac-san-pham-det-va-long-thu-9620
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/giat-la-lam-sach-cac-san-pham-det-va-long-thu-9620
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145
Ngân hàng TMCP Công ThươngViệt

Nam

Số108TrầnHưngĐạo,phườngCửaNam,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          508 EVNHN

146 PVI Tower
Lô VP2 PhốPhạmVănBạch,phườngYên Hòa,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.075 EVNHN

147

TổngCông ty MạnglướiViettel - Chi

nhánh TậpđoànCông nghiệp- Viễn

thông Quân đội

Khu CNC HòaLạc,xã HòaLạc,thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất thiết bị      4.963 EVNHN

148 Trung tâm dữ liệu IDC - Viettel
Trung tâmkỹthuậtViettel Hòa Lạc,Khu CNC

Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          567 EVNHN

149 Tổng Công ty Viễn thông MobifoneLô VP1, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Hoạt động viễn 

thông không dây
      1.506 EVNHN

150

Chi nhánhAlmaz - Côngty cổphầnĐầu

tưvà PháttriểnđôthịSàiĐồng(NamTừ

Liêm)

A2, CN8, CCN tậptrung vừavà nhỏ,phường

Xuân Phương, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       4.538 EVNHN

151 Cục Tin học và Thống kê Tài chính
28TrầnHưngĐạo,phườngCửaNam,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          770 EVNHN

152 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Số40 TràngThi, phườngHoànKiếm,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.852 EVNHN

153 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô
Số1 TrầnKhánh Dư,phườngHai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         875 EVNHN

154 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
Số23 LạcTrung,phườngVĩnhTuy, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          661 EVNHN

155 Tòa nhà Quốc hội
Số22 HùngVương,phườngBaĐình,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       2.026 EVNHN

156 Tòa nhà Đài Truyền hình Việt Nam
Số43 NguyễnChí Thanh,phườngGiảngVõ,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       2.494 EVNHN

157 Bệnh viện Bạch Mai
Số78 đườngGiảiPhóng,phườngKim Luên,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         558 EVNHN

158 Kho bạc Nhà nước
32 Cát Linh, phườngÔ ChợDừa,thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          543 EVNHN
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159
Công ty TNHH BệnhviệnĐakhoa tư

nhân An Sinh - Phúc Trường Minh

Ô đấtC4-4,đườngChâuVănLiêm, phườngTừ

Liêm, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.786 EVNHN

160
ViệnHuyếthọc- Truyềnmáu Trung

Ương

Số5 PhạmVănBạch,phườngYên Hòa, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.162 EVNHN

161 Cục Viễn thông
TòanhàCụcViễnthông,phốDươngĐìnhNghệ,

phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          699 EVNHN

162 Tòa nhà Tổng cục Hải quan
Số162 NguyễnVănCừ,phườngBồĐề,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          751 EVNHN

163 Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện
Số115TrầnDuyHưng,phườngYên Hòa, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          617 EVNHN

164
Côngty cổphầnBệnhviệnĐakhoaTâm

Anh

Số108 phốHoàngNhưTiếp,phườngBồĐề,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.720 EVNHN

165 Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý Mipec
Số2 Long Biên II, phườngBồĐề,thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          900 EVNHN

166
Công ty TNHH TổhợpY tếPhương

Đông (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông)

Số9PhốViên,phườngĐôngNgạc,thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         761 EVNHN

167 Bệnh viện K
30 đườngCầuBươu,phườngThanhLiệt,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         950 EVNHN

168 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Số78 đườngGiảiPhóng,phườngKim Liên,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         812 EVNHN

169 Bệnh viện E
Số89 TrầnCung,phườngNghĩaĐô,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      1.064 EVNHN

170 Bệnh viện Thanh Nhàn
Số42phốThanhNhàn,phườngBạchMai, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         545 EVNHN

171 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Số12 ChuVănAn, phườngBaĐình,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         919 EVNHN

172
Công ty TNHH MộtThànhViên Đường

Sắt Hà Nội

Số8 phốSài Đồngtổ15, phườngViệtHưng,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

đầu kéo đường 

sắt Cát Linh-Hà 

Đông

      1.161 EVNHN

173 Đại học Bách khoa Hà Nội
Số1 ĐạiCồViệt,phườngBạchMai, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Trường học      1.419 EVNHN
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174 Bệnh viện Nội tiết Trung ƯơngThôn Văn Điển, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         673 EVNHN

175
BệnhviệnQuân Y 354 - TổngcụcHậu

cần

Số120ĐốcNgữ,phườngNgọcHà, thànhphốHà

Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         614 EVNHN

176
BệnhviệnTrungươngQuânđội108- Bộ

Quốc Phòng

Số1 TrầnHưngĐạo,phườngHai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện      6.354 EVNHN

177 Công Ty TNHH Quốc tế Hồ tây
Số3, phốPhó ĐứcChính, phườngBa Đình,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          866 EVNHN

178 Công ty cổ phần Gateway Hà Nội
Số6 ngõ 1, khu 5 đườngHà Trì, phườngHà

Đông, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Trường học         741 EVNHN

179 Công ty cổ phần Sản xuất Havitech
Lô 5, CCN CamThượng,xã QuảngOai, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Xây dựng         602 EVNHN

180
TòanhàViệnHàn lâm khoahọcvà Công

nghệ Việt Nam

Số18 HoàngQuốcViệt,phườngNghĩaĐô,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          916 EVNHN

181 Bệnh Viện Phổi Trung Ương
463 HoàngHoa Thám,phườngNgọcHà, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         915 EVNHN

182 Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự
Số236 Hoàng QuốcViệt,phườngNghĩaĐô,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Trường học         876 EVNHN

183 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ĐườngNgô XuânQuảng,xã Gia Lâm, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Trường học         851 EVNHN

184 Bệnh viện Phụ sản Hà nội
ĐườngLa Thành,phườngNgọcHà, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         747 EVNHN

185 Bệnh viện 19-8 Bộ Công an
Số9ĐườngTrầnBình,phườngNghĩaĐô,thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         742 EVNHN

186 Học viện Cảnh sát Nhân dânPhường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội.
Công trình 

xây dựng
Trường học         691 EVNHN

187 Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Số136 đườngXuân Thủy,phườngCầuGiấy,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Trường học         684 EVNHN

188 Viện y học cổ truyền quân đội
442 Kim Giang,phườngĐịnhCông, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         681 EVNHN

189 Kiểm toán Nhà nước
Số116NguyễnChánh,phườngYên Hòa, thành

phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          541 EVNHN
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190 Bệnh Viện Quân Y 105
Số2 ChùaThông,PhườngSơnTây, thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         634 EVNHN

191 Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
Số2BếVănĐàn,phườngKiếnHưng,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         601 EVNHN

192 Trường Đại học FPT

Khu Giáo dụcvà Đàotạo,Khu CNC HòaLạc,

Km 29đạilộThăngLong,xã HòaLạc,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Trường học         887 EVNHN

193 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Km 13+500Quốclộ1A, xãNgọcHồi,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         514 EVNHN

194 Học viện Quân y
160 PhùngHưng,phườngHà Đông,thànhphố

Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Trường học         510 EVNHN

195 Tổng Công ty truyền hình cáp việt nam
ĐườngNgọckhánh,phườngGiảngVõ, thànhphố

Hà nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          513 EVNHN

196

Trung tâm quảnlý, điềuhành mạng

(NOC) - Chi nhánhTổngCông ty Viễn

thông Mobifone

Tòa nhà Mobifone, Lô VP1, phườngYên Hòa,

thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.003 EVNHN

197
Công Ty TNHH MộtThành Viên Nước

Sạch Hà Nội

ĐườngYênPhụ,phườngBaĐình,thànhphốHà

Nội

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất nước 

sạch
      1.009 EVNHN

198 Công ty TNHH Tổ hợp y tế Phương Đông
Tầng14BệnhviệnđakhoaPhươngĐông,Số9

phố Viên, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp
Bệnh viên         776 EVNHN

199 Công ty TNHH MTV Đường sắt HN
PhốHồXuân Hương,phườngHai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp

đầu kéo đường 

sắt Nhổn-Ga HN
      1.039 EVNHN

200

BệnhViệnMặtTrời- Chi NhánhCôngty

CổphầnPhátTriểnCôngNghệY Học

Việt Nam – Nhật Bản

Lô ĐMKT1, khu ngoạigiao đoàn,phốDương

Văn An, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Công trình 

xây dựng
Bệnh viện         622 EVNHN

201

Tổngcông ty mạnglướiVIETTEL - Chi

nhánhtậpđoàncôngnghiệpviễnthông

Quân Đội

Lô B1C, CụmSXTTCN&CNN, PhườngCầu

Giấy, thành phố Hà Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          622 EVNHN

202 Công ty cổ phần thiết bị
Số10TrầnPhú,phườngHàĐông,thànhphốHà

Nội

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà          782 EVNHN
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203
Chi nhánhHà Tây - Côngty Cổphầntập

đoàn Nam Cường Hà Nội

Khu A ĐTMDươngNộiTBA T5A - 750kVA -

M1

Công trình 

xây dựng
Tòa nhà       1.094 EVNHN

204 Công ty cổ phần cao su Sao vàng
231NguyễnTrãi,phườngThanhXuân,thànhphố

Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất      1.267 EVNHN

205 Công ty cổ phần nước mặt sông đuốngXã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.
Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất nước 

sạch
      4.838 EVNHN

206
Côngty XâydựngvàKinh doanhcơsởhạ

tầng Khu công nghiệp Hà Nội-Đài Tư

Số386 NguyễnVănLinh, phườngLong Biên,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Bán buôn khu 

công nghiệp
      1.961 EVNHN

207
Côngty TNHH mộtthànhviênnướcsạch

Hà Nội

Số44 đườngYên Phụ,PhườngBa Đình,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất nước 

sạch
      1.349 EVNHN

208 Công ty Giấy TISSUE Sông Đuống
Ngô Gia Tự,phườngViệtHưng,thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất các sản 

phẩm về giấy và 

gỗ

      1.151 EVNHN

209 Công ty TNHH ELENTEC Việt Nam
Lô 44F, 44J,44H, 44G Khu côngnghiệpQuang

Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

Công 

nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      7.992 PC Miền Bắc

210 Công ty TNHH Terumo Việt Nam
Lô 44A-44B-44C,KCN QuangMinh, xã Quang

Minh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất thiết 

bị, dụng cụ y tế
      4.763 PC Miền Bắc

211 Doanh nghiệp chế biến NITORI Việt Nam
Lô 35,Khu côngnghiệpQuangMinh I, xã Quang

Minh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất sản 

phẩm từ gỗ, 

mút, xốp

      4.761 PC Miền Bắc

212
Công ty TNHH Linh kiệnĐiệntửSEI

(Việt Nam) - Mê Linh

Lô 49B, KCN Quang Minh, xã Quang Minh,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      2.380 PC Miền Bắc

213 Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu
Lô 15A, Khu Công nghiệpQuang Minh, xã

Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất dụng 

cụ cơ khí
      2.343 PC Miền Bắc

214
Côngty TNHH NIDEC INSTRUMENTS

(Hà Nội)

Lô 37, Khu côngnghiệpQuangMinh, xã Quang

Minh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất khuôn 

mẫu
      2.333 PC Miền Bắc

215 Công ty cổ phần HTMP Việt Nam
Lô 38-2 Khu Công nghiệpQuang Minh, xã

Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất khuôn 

mẫu
      2.263 PC Miền Bắc

216 Công ty TNHH INOAC Việt Nam
Lô 36, Khu CôngnghiệpQuangMinh, xã Quang

Minh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất sản 

phẩm mút, xốp
      1.756 PC Miền Bắc
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217 Công ty cổ phần nhôm Việt Dũng
Số1 ngõ 43, PhốDịchVọngHậu,phườngCầu

Giấy, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất tấm 

hợp kim nhôm
      1.740 PC Miền Bắc

218 Công ty TNHH KANGAROO - VP
Khu CôngnghiệpQuangMinh, xã QuangMinh,

Thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất sợi      1.601 PC Miền Bắc

219 Công ty TNHH sợi Vinh Phát
Khu côngnghiệpQuangMinh, xã QuangMinh,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp
Sản xuất sợi      1.473 PC Miền Bắc

220 Công ty TNHH BLD VINA
Lô 38, Lô 38-2, Khu CôngnghiệpQuangMinh,

xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      1.418 PC Miền Bắc

221
Công ty cổphầnTôn mạVnsteelThăng

Long

Lô 14, KCN QuangMinh, xã QuangMinh, thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất sắt, 

thép, gang
      1.195 PC Miền Bắc

222 Công ty cổ phần Woodsland
Lô 49K - KCN QuangMinh, xã QuangMinh,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất đồ gỗ 

xây dựng
      1.144 PC Miền Bắc

223
Công ty TNHH INVENTEC

APPLIANCES (Việt Nam)

Lô 13, Khu CôngnghiệpQuangMinh, xã Quang

Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      1.117 PC Miền Bắc

224 Công ty TNHH KATOLEC Việt Nam
Lô 41A và B, Khu côngnghiệpQuangMinh, xã

Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      1.022 PC Miền Bắc

225
Công ty TNHH Linh kiệnĐiệntửSEI

(Việt Nam) - Đông Anh

Lô C6, KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,thành

phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      7.630 TLIP

226 Công ty TNHH FCC Việt Nam
Lô A5, KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,thành

phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất phụ 

tùng ô tô
      1.875 TLIP

227
Công ty TNHH Parker ProcessingViệt

Nam

Lô C1,2 KCN ThăngLong, xã ThiênLộc,thành

phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp

Gia công cơ khí 

và tráng phủ 

kim loại

      1.125 TLIP

228
Công ty TNHH SảnxuấtPhụtùng

Yamaha Motor Việt Nam

Lô G1&G2 KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,

thành phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất phụ 

tùng và bộ phận 

phụ trợ cho xe ô 

tô, xe máy

      2.213 TLIP

229 Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội
Lô 13-14-15,KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,

thành phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      1.526 TLIP

230 Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội
Lô G03, KCN ThăngLong, xã ThiênLộc,thành

phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất cáp 

thép không gỉ
      1.936 TLIP
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231 Công ty TNHH Toto Việt Nam
Lô F-1, F-2, F-3, F-4, KCN ThăngLong, xã Kim

Chung, thành phố Hà Nội

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất sản 

phẩm từ gốm sứ
      1.206 TLIP

232
Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt

Nam

Khu J3&4, KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất thủy 

tinh và sản 

phẩm từ thủy 

tinh

      4.236 TLIP

233 Công ty TNHH Ogino Việt Nam
Lô N-9 KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất phụ 

tùng xe ô tô
      1.270 TLIP

234 Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội
Lô M-6 KCN ThăngLong, xã ThiênLộc,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất phụ 

tùng ô tô, xe 

máy

      3.800 TLIP

235 Công ty TNHH HAL Việt Nam
KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,thànhphốHà

Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất khuôn 

kim loại cho 

linh kiện ô tô

      1.056 TLIP

236 Công ty TNHH Enkei Việt Nam
Lô N2-N3, KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,

thành phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất phụ 

tùng ô tô
      2.073 TLIP

237 Công ty TNHH Molex Việt Nam
P-15,KCN ThăngLong,xã ThiênLộc,thànhphố

Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất thiết bị 

điện
      2.294 TLIP

238 Công ty TNHH Canon Việt Nam
Lô A1, KCN ThăngLong, xã Thiên Lộc,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất linh 

kiện điện tử
      5.072 TLIP

239
Công ty TNHH Matsuo IndustriesViệt

Nam

Lô C10, KCN ThăngLong, xã ThiênLộc,thành

phố Hà Nội.

Sản xuất 

công nghiệp

Sản xuất phụ 

tùng và bộ phận 

phụ trợ cho xe 

có động cơ và 

động cơ xe

      1.287 TLIP


